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Bài 8: NHỮNG GÓC NHÌN CUỘC SỐNG
Thực hành tiếng Việt: TỪ MƯỢN- YẾU TỐ HÁN VIỆT
I. KHỞI ĐỘNG:
Hãy kể tên một số bộ phận trên chiếc xe đạp.
		
[image: Ảnh có chứa đồ chơi, đồ họa véc-tơ, búp bê

Mô tả được tạo tự động]II. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:
1. Từ mượn:
Nối cột A với cột B, C sao cho phù hợp. Theo em, các từ này được mượn từ ngôn ngữ của nước nào?
	A
	Nối
	B
	Nối
	C
	Mượn từ ngôn ngữ nước nào?

	
	
	Ra-đi-ô
	
	Chiều tà


	

	
	
	Vô-lăng
	
	Đèn biển


	

	
	
	Hoàng hôn
	
	Tay lái ô tô

	

	
	
	Hải đăng
	
	Máy thu thanh

	


[image: Ảnh có chứa mẫu họa

Mô tả được tạo tự động]Từ ví dụ trên và đọc phần tri thức tiếng Việt trong SGK, hãy cho biết:
- Từ mượn là gì? 
- Tiếng Việt mượn từ đâu? 
[image: HƯỚNG DẪN viết bài chuẩn SEO cho NEWBIE]- Tại sao chúng ta phải vay mượn tiếng nước ngoài? 
- Để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc, ta nên mượn từ như thế nào? - Tiếng việt vay mượn nhiều từ của tiếng nước ngoài để …………………………………...
- Tiếng việt mượn từ của tiếng ……..và một số ngôn ngữ khác: ……………………….….
- Mượn từ là một cách để …………... Tuy vậy để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc, ta ……………………………………………………………………………….


[image: ]
2. Yếu tố Hán Việt:
a. Hãy ghép các yếu tố Hán Việt sau để tạo ra từ:
	Yếu tố Hán Việt
	Từ tạo ra

	Hải
	

	Thủy
	

	Gia 
	


b. Nhận xét:
· Các yếu tố Hán Việt có khả năng.	
· Việc hiểu …….………. và sử dụng …………. các yếu tố Hán Việt đóng vai trò …………………… trong giao tiếp.
III. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
Bài tập 1: Trong các từ sau, đâu là từ mượn tiếng Hán, đâu là từ mượn các ngôn ngữ khác?
               Nhân loại, thế giới, video, nhận thức, cộng đồng, xích lô, cô đơn, nghịch lí, mê cung, a xít, ba zơ
	Từ mượn tiếng Hán
	Từ mượn ngôn ngữ khác

	


	


Bài tập 2: Theo em, vì sao chúng ta mượn những từ như: email, video, internet?		
		

Trả lời
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Mô tả được tạo tự động]Bài tập 3: Đọc đoạn văn sau:
	Trong câu chuyện trên, vì sao người cán bộ hưu trí không hiểu được những điều của nhân viên lễ tân nói?
	Từ đó, em rút ra được bài học gì về việc sử dụng từ mượn trong giao tiếp?

	





	



Bài tập 4: Đọc bài tập 4 trong SGK và giải thích nghĩa của các từ Hán Việt sau:
	Từ Hán Việt
	Ý nghĩa

	Tài năng

	

	Hội họa

	

	Họa sĩ

	

	Phủ định
	

	Bổ sung
	

	Nhận thức 
	

	Dân tộc
	

	Nhân dân
	

	Phát triển
	

	Nhân sinh 
	



Bài tập 5: Tìm những từ ghép có các yếu tố Hán Việt trong bảng sau (cột 2) và giải thích nghĩa của những từ đó.
	STT
	Yếu tố Hán Việt
	Từ ghép có chứa yếu tố Hán Việt

	1
	Bình (bằng phẳng, đều nhau)
	Bình đẳng,…

	2
	Đối (đáp lại,ứng với)
	Đối thoại,..

	3
	Tư (riêng tư)
	Tư chất,…

	4
	Quan (xem)
	Quan điểm,..

	5
	Tuyệt (cắt đứt, hết, dứt)
	Tuyệt chủng,..


Bài tập 6: Đặt 3 câu có sử dụng một số từ Hán Việt tìm được ở bài tập 5 ở trên.
				
Bài tập 7: Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm sau đây: [image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
	Yếu tố HV
	Từ Hán Việt
	Nghĩa của yếu tố Hán Việt trong từ

	thiên
	thiên vị
	

	
	thiên văn
	

	hoạ
	tai hoạ
	

	
	hội hoạ
	

	đạo
	lãnh đạo
	

	
	đạo tặc
	

	
	địa đạo
	


[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động] IV. VẬN DỤNG.
Việc nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ sẽ mang đến cho chúng ta những lợi ích gì? Em hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ trình bày ý kiến của mình về vấn đề trên, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất hai từ Hán Việt.
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MGt can bg huweu tri 6 phwong Hang B6, qudn Hoan Kiém, Ha Ngi buc béi ké lai:
“Do c6 cong viéc tai Thanh ph5 HG Chi Minh mgt tudn nén téi da goi dién toi mét
khdch san trong dé d@é ddt phong. Trong khi ti dang héi vé gia ca, dich vu thi c6 16
tan nghe dién thoai tuén ra mét trang: “Anh book (dat) phong a? Anh chon single hay
double room (phong don hay phong déi). Anh sure (chdc chdn) réi chie? Anh ¢6 thé fix
(cd dinh) lich chinh xdc ngay dén duoc khong? Trong truéng hop may bay delay (hoan
chuyén) hodc thay doi ké hoach anh phai confirm (xac nhdn) lai cho em. T6i nghe ma
khéng thé hiéu cé ta dang noi gi.”

(Bao Linh, Sanh diéu hay tu ddnh mdt minh? B4o An ninh thii dé, s6 ra ngay 28-4-2012)
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a. thién trong thién vj, thién trong thién van, thién trong thién nién ki.
b. hoa trong tai hoa v&1i hoa trong héi hog, hoa trong xwdéng hoa.
c. dgo trong lanh dao, dao trong dao tdc, dao trong dia dao.
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